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Nấc khối lượng 

(kg) 

 Đà Nẵng, Huế 

(vnđ) 

Hà Nội, Bắc Ninh 

(vnđ) 

Hưng Yên, Hải Phòng 

(vnđ) 

 Đến  5 kg               123,750       156,250             175,000  

giá cộng thêm trên 5 kg cho mỗi kg tiếp theo 

Trên  5-10 kg 20,625 23,125 25,250 

Trên  10- 20kg 20,000 22,000 23,250 

Trên  20 - 100 kg 17,750 19,375 21,875 

Trên  100  16,875 18,750 20,250 

Thời gian toàn trình 24h - 36h 36h-48h 36h-48h 

Khách hàng gửi sau 17h30 thì thời gian toàn trình  sẽ bắt đầu tính vào 18h của ngày kế tiếp 

- Gía trên chưa bao gồm 8% VAT và 15% phụ phí nhiên liệu 

- Công thức tính hàng cồng kềnh(cm) (Dài x Rộng x Cao)/5000 = Số kg tương ứng 

 

 

IV. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỎA TÔC HẸN GIỜ(giao nhận tận nơi)     
Nấc khối lượng 

(Gram) 
 Đà Nẵng, Huế Hà Nội, Bắc Ninh  Hải Phòng, Hưng Yên 

Đến   50  135,600 146,900 158,200 

Trên  50 - 100  135,600 146,900 158,200 

Trên  100-250 169,500 184,190 197,750 

Trên  250 - 1000 197,750 210,200 223,750 

Trên  1000-2000 235,050 245,350 259,900 

Mỗ 500Gram tiếp theo 16,950 18,080 20,350 

 

- Đà Nẵng: Nhận trước 9h phát sau 15h cùng ngày, nhận trước 17h phát trước 9h ngày kế tiếp. 

- Huế: Nhận trước 9h phát sau 17h cùng ngày, nhận trước 17h phát trước 12h ngày kế tiếp. 

- Hà Nội, Bắc Ninh: Nhận trước 9h phát sau 15h cùng ngày, nhận trước 17h phát trước 9h ngày kế tiếp  

- Hải Phòng, Hưng Yên : Nhận trước 9h phát trước 21h cùng ngày, nhận trước 17h phát  trước 10h ngày kế tiếp.  

* Lưu ý:        

- Bảng giá trên chưa bao gồm 8% vat và 15% phụ phí nhiên liệu 

http://www.mpllogistics.com.vn/


- Vùng phát hàng là thị xã, trung tâm thành phố. Nếu vùng phát hàng là vùng sâu, vùng xa sẽ cộng thêm phí theo thỏa thuận và thời 
gian 
- Đối với bưu phẩm, bưu kiện thuộc hàng thực phẩm, hàng đông lạnh, hàng vacxin, trái cây thì tính theo bảng giá dịch vụ hỏa tốc 
hẹn giờ. 

- Hàng hóa chất, chất lỏng sẽ cộng thêm 20% trên tổng cước vận chuyển 

- Hàng nguyên khối (nguyên kiện) từ 200kg trở lên sẽ thu thêm phí nâng hạ. 

- Đối với bưu phẩm, bưu kiện thuộc hàng dễ bể vỡ thì MPLLogistics đề nghị đóng kiện gỗ và thu thêm phí. Tất cả hàng hoá nếu phải 
đóng kiện 

gỗ thì sẽ cộng thêm thời gian đóng kiện (tuỳ theo khối lượng hàng hoá). 

- Công thức tính hàng cồng kềnh (cm) : (Dài x Rộng x Cao)/5000 = Số kg tương ứng (Áp dụng cho CPN & Hỏa tốc) 
 

 


